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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trìnhxây dựng

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chínhphủ ban hành Quy chế quản lý đầu

tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chínhphủ về việc sửa đổi một số điều

của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hànhkèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7

năm 1999 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượngcông trình xây dựng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này bản Quy định quản lý chất lượng công trình xâydựng thay thế

Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theoQuyết định số 35/1999/QĐ-BXD ngày

12 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng.

Điều 2.Quyết định này được thực hiện thống nhất trong cả nước và có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày kể từ

ngày ký.

Điều 3.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quanquản lý tài chính

của Trung ương Đảng, cơ quan trung ương của các tổ chức chínhtrị, chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty

Nhà nước, các tổ chứcvà cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2000/QĐ-BXD

ngày 02 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG
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Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Vănbản này quy định nội dung quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế,xây lắp, nghiệm thu, bàn

giao công trình, bảo hành xây lắp, bảo trì các côngtrình thuộc các dự án xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng

cấp, không phân biệtnguồn vốn, hình thức sở hữu đối với các đơn vị tư vấn xây dựng, nhà thầu xâylắp, chủ

đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

TrongQuy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1- Chất lượng công trình xây dựng là những yêu cầu tổng hợp đối với đặc tính vềan toàn, bền vững, kỹ thuật

và mỹ thuật của công trình phù hợp với Quy chuẩnxây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với hợp đồng kinh

tế và pháp luật hiệnhành của Nhà nước.

2-Quản lýchất lượng côngtrình xây dựng là tập hợp những hoạt động của cơ quan có chức năng quản lýthông

qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm tra chất lượng, đảmbảo chất lượng và cải tiến chất

lượng công trình.

3- Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng là toàn bộ các hoạt động đượctiến hành trong tất cả các giai đoạn

chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kếtthúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng một cách có kế

hoạch và hệthống.

4- Lập kế hoạch chất lượng công trình xây dựng là việc thiết lập mục tiêuchất lượng của công trình, các biện

pháp tổ chức và tiến độ tổ chức thực hiệnquản lý chất lượng công trình.

5- Thiết kế sơ bộ là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ vềquy hoạch, kiến trúc, kết cấu, bố trí hệ

thống kỹ thuật và công nghệ, cụ thểhóa các yếu tố đã nêu trong nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả

thi.Thiết kế sơ bộ được phê duyệt cùng báo cáo nghiên cứu khả thi và là căn cứ đểlập, thẩm định và xét duyệt

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công.

6- Thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) là các tài liệu thể hiện trênthuyết minh và bản vẽ được phát triển trên

cơ sở thiết kế sơ bộ được duyệt cùngbáo cáo nghiên cứu khả thi. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải bảo đảm đủ điều

kiệnlập tổng dự toán, hồ sơ mời thầu và triển khai lập bản vẽ thi công.

7- Thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết) là các tài liệu thể hiện trên bảnvẽ được lập trên cơ sở thiết kế kỹ

thuật đã được duyệt nếu thiết kế theo trìnhtự "thiết kế sơ bộ - thiết kế kỹ thuật - thiết kế bản vẽ thi công".Hồ

sơ thiết kế bản vẽ thi công phải thể hiện được các chi tiết kiến trúc, kếtcấu, hệ thống kỹ thuật công trình (cấp

điện, cấp nước, thoát nước, cấp hơi,điều hoà không khí...) và công nghệ để nhà thầu xây lắp thực hiện thi

công.

8-Thiết kế kỹ thuật thi công là các tài liệu thể hiện trên thuyết minh vàbản vẽ được phát triển trên cơ sở thiết

kế sơ bộ được duyệt cùng báo cáo nghiêncứu khả thi để nhà thầu xây lắp thực hiện thi công nếu thiết kế theo

trình tự"thiết kế sơ bộ - thiết kế kỹ thuật thi công".



9- Thẩm định thiết kế là công việc của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tưcách pháp lý của đơn vị, cá nhân

thiết kế, tính pháp lý của hồ sơ thiết kế,kiểm tra sự phù hợp giữa các nội dung của hồ sơ thiết kế với nội dung

đã đượcphê duyệt trong quyết định đầu tư, sự hợp lý của giải pháp thiết kế và tổng dựtoán để làm cơ sở cho

cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dựtoán.

10-Giám sát tác giả là công việc của đơn vị thiết kế tại hiện trườngtrong quá trình xây dựng để kiểm tra, bảo

vệ quyền tác giả thiết kế, giải thíchhoặc xử lý những vướng mắc, thay đổi, phát sinh tại hiện trường nhằm bảo

đảmyêu cầu thiết kế.

11- Giám sát thi công của chủ đầu tư là hoạt động thường xuyên vàliên tục tại hiện trường của

chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tưđể quản lý khối lượng, chất lượng và

tiến độ các công tác xây lắp do nhà thầuthực hiện theo hợp đồng kinh tế, theo thiết kế

đã được phê duyệt, Quy chuẩn xâydựng và tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

12-Kiểm định chất lượng xây lắp là hoạt động của đơn vị có tư cách phápnhân, sử dụng phương tiện kỹ thuật

để kiểm tra, thử nghiệm, định lượng một haynhiều tính chất của sản phẩm hoặc công trình xây dựng, so sánh

với quy định củathiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

13- Giám định chất lượng công trình là hoạt động của cơ quan cóchức năng quản lý Nhà nước

về chất lượng công trình xây dựng, trên cơ sở Quychuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật

được áp dụng, văn bản quy phạm pháp luật vàkết quả kiểm định chất lượng để đánh

giá, kết luận về chất lượng của sản phẩmhoặc công trình xây dựng.

14- Bản vẽ hoàn công là bản vẽ do nhà thầu xây lắp lập trên cơ sở kết quả đokiểm các sản phẩm xây lắp đã

thực hiện tại hiện trường và được chủ đầu tư hoặcđại diện hợp pháp của chủ đầu tư xác nhận. Trong trường

hợp thi công đúng vớibản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, được chủ đầu tư hoặc đạidiện hợp

pháp của chủ đầu tư xác nhận, thì bản vẽ thiết kế được xem là bản vẽhoàn công.

15- Bảo hành xây lắp công trình là sự yêu cầu bắt buộc theoluật pháp đối với nhà thầu xây

lắp trong một thời gian tối thiểu nhất định (gọilà thời hạn bảo hành) về chất lượng của

sản phẩm đã hoàn thành và đưa vào sửdụng. Nhà thầu xây lắp có nghĩa vụ thực hiện

sửa chữa các hư hỏng do mình gâyra trong thời hạn bảo hành.

16-Bảo trì công trình là sự yêu cầu bắt buộc theo luật pháp về chất lượngđối với chủ quản lý sử dụng công

trình hoặc chủ sở hữu công trình cần phải sửachữa, thay thế, phục hồi chức năng, bảo đảm tuổi thọ và an toàn

vận hành nhằmduy trì khả năng chịu lực, mỹ quan, duy trì sử dụng hoặc vận hành của bộ phận,hạng mục,

công trình đã hoạt động theo một chu kỳ thời gian do thiết kế và nhàchế tạo quy định. Chủ quản lý sử dụng

công trình hoặc chủ sở hữu công trình cótrách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện bảo trì công trình theo quy định

của thiết kếvà nhà chế tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



17- Bộ quản lý chuyên ngành kỹ thuật là Bộ, cơ quan ngang Bộ cóchức năng quản lý Nhà

nước về chuyên ngành kỹ thuật như phòng chống cháy, nổ;an toàn môi trường; an toàn

lao động; an toàn công nghiệp; an toàn đê điều; antoàn giao thông; bưu điện; an ninh;

quốc phòng...

18- Bộ có xây dựng chuyên ngành là các Bộ sau:

-Bộ Xây dựng;

-Bộ Giao thông vận tải;

-Bộ Công nghiệp;

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-Bộ Quốc phòng;

-Bộ Công an;

-Tổng cục Bưu điện.

Điều 3. Phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

1-Bộ Xây dựng:

Thốngnhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm vi cả nước,có trách nhiệm:

a)Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng trong công táckhảo sát, thiết kế, thi công

xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình, bảo hànhxây lắp, bảo trì công trình; thoả thuận để các Bộ có xây

dựng chuyên ngành, Bộquản lý chuyên ngành kỹ thuật ban hành các quy định quản lý chất lượng côngtrình

xây dựng chuyên ngành và quản lý chất lượng chuyên ngành kỹ thuật trongcông trình.

b)Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lýchất lượng công trình xây

dựng. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác đảm bảochất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn

thiết kế và nhà thầu xâylắp đặc biệt là đối với các công trình thuộc dự án nhóm A. Kiến nghị xử lý cácvi

phạm về chất lượng công trình xây dựng. Trực tiếp tổ chức kiểm tra chất lượngcông trình khi cần thiết.

c)Giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp.

d)Tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng, 1 năm về chất lượng côngtrình xây dựng theo quy

định.

CụcGiám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng giúp Bộtrưởng Bộ Xây dựng

thực hiện trách nhiệm trên. Trường hợp Thủ tướng Chính phủquyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà

nước về chất lượng công trình xâydựng đối với các công trình quan trọng cấp Quốc gia thì Cục Giám định

Nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng.

2-Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a)Sở Xây dựng và các Sở có xây dựng chuyên ngành giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnhquản lý Nhà nước về chất

lượng công trình xây dựng tại địa phương, có tráchnhiệm:



-Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lýchất lượng công trình xây

dựng tại địa phương. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuấtcông tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng của

chủ đầu tư, tư vấn thiết kếvà nhà thầu xây lắp tại địa phương. Kiến nghị xử lý các vi phạm về chất lượngcông

trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp đặcbiệt là đối với các công trình thuộc

dự án nhóm B, C do địa phương quản lý.Trực tiếp tổ chức kiểm tra chất lượng công trình tại địa phương khi

cần thiết.

-Báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình chất lượng các công trình xây dựngtại địa phương.

-Căn cứ vào năng lực quản lý đầu tư và xây dựng của Uỷ ban nhân dân cấp huyện,trình Uỷ ban nhân dân cấp

tỉnh xem xét phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượngcông trình xây dựng đối với các dự án do Uỷ ban nhân

dân cấp huyện, xã quyết địnhđầu tư.

b)Các Sở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã được Uỷ ban nhân dâncấp tỉnh giao làm chủ

dự án phải chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trìnhtheo các nội dung tại Quy định này.

c)Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáođịnh kỳ 6 tháng về tình

hình chất lượng các công trình xây dựng tại địa phươnggửi Bộ Xây dựng (mẫu báo cáo theo phụ lục 12 của

Quy định này) để tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ.

3-Bộ có xây dựng chuyên ngành:

a)Ban hành các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành saukhi có thoả thuận với Bộ

Xây dựng.

b)Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý chất lượng đối với cáccông trình xây dựng chuyên

ngành do Bộ quản lý trên phạm vi cả nước.

c)Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựngchuyên ngành của chủ đầu

tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu xây lắp; trực tiếp tổchức kiểm tra chất lượng công trình xây dựng chuyên

ngành khi cần thiết. Kiếnnghị xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành. Riêngđối

với công trình xây dựng chuyên ngành nhóm A cần có sự phối hợp với Bộ Xâydựng khi thực hiện các công

việc trên.

d)Báo cáo định kỳ 6 tháng về chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành gửiBộ Xây dựng (mẫu báo

cáo theo phụ lục 13 của Quy định này) để tổng hợp báo cáoThủ tướng Chính phủ.

4-Bộ quản lý chuyên ngành kỹ thuật:

a)Ban hành các quy định quản lý chất lượng chuyên ngành kỹ thuật trong các côngtrình xây dựng sau khi có

thoả thuận với Bộ Xây dựng.

b)Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý chất lượng chuyên ngànhkỹ thuật trong các công

trình xây dựng trên phạm vi cả nước.


